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CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

BÀI 2: THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau bài học người học có thể:
Thái độ- tình cảm:
- Hứng thú học tập bộ môn 
- Tác phong nghiêm túc 
- Phát biểu xây dựng bài sôi nổi 
Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm về số lao động hiện có và số lao động bình quân trong kỳ.
- Trình bày được các công thức liên quan.
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để làm các bài tập liên quan. 
1.Số lượng lao động hiện có
Chỉ tiêu này phản ánh quy mô số lượng lao động của doanh nghiệp hiện có tại một thời điểm nhất định. Số lao động hiện có mặt tại doanh nghiệp được xác định vào các thời điểm đầu tháng, đầu quý, đầu năm…
Phương pháp cân đối như sau:
Số lượng lao động hiện có cuối kỳ = số lượng lao động có đầu kỳ + số lượng lao động tăng trong kỳ - số lượng lao động giảm trong kỳ
Lưu ý: Số lao động hiện có của các ngày lễ, ngày chủ nhật qui ước lấy số lao động hiện có của ngày trước ngày lễ, ngày chủ nhật. Ví dụ như số lượng lao động hiện có tại doanh nghiệp ngày thứ bảy là: 500 người thì đó cũng chính là số lượng lao động của ngày chủ nhật tại doanh nghiệp.
Ví dụ: Hãy tính số lao động cuối kỳ của công ty TNHH SX và DV Mai Lâm Hà Nội như sau:
	Nội dung
	Số lượng (người)

	Tuyển dụng mới
	50

	Chuyển sang doanh nghiệp khác
	25

	Cấp trên điều động về
	10

	Cho nghỉ việc do vi phạm kỷ luật
	3

	Tự ý bỏ việc
	5

	Số lao động bình quân của năm trước
	200


Giải:
Cách 1: Số lượng lao động hiện có cuối kỳ = 50 - 25 + 10 - 3 – 5 + 200 =  227 người
Cách 2: Số lượng lao động hiện có cuối kỳ = số lượng lao động có đầu kỳ +số lượng tăng trong kỳ - số lượng giảm trong kỳ
= 200 + (50+10) – (25+3+5) = 227 người
2.Số lượng lao động bình quân trong kỳ
- Là chỉ tiêu phản ánh số lượng lao động mà doanh nghiệp sử dụng bình quân trong một thời kỳ nhất định như trong 1 tháng, 1 quý, 1 năm,...
- Dãy số thời gian lao động
· Dãy số thời gian là các giá trị của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thời gian.
· Kết cấu dãy số thời gian gồm thời gian và chỉ tiêu
-Dựa trên kết cấu dãy số thời gian, chia dãy số thời gian lao động thành 2 dạng là dãy  số thời điểm và dãy số thời kỳ
2.1 .Dãy số thời điểm
Dãy số thời điểm biểu hiện quy mô (khối lượng) của hiện tượng nghiên cứu tại những thời điểm nhất định. Do vậy, mức độ của hiện tượng ở thời điểm sau có thể bao gồm toàn bộ hay một bộ phận mức độ của hiện tượng ở thời điểm trước đó
2.1.1.Khoảng cách thời gian bằng nhau 
Công thức :


Ví dụ : Cho bảng số liệu sau của công ty TNHH SX và DV Mai Lâm Hà Nội năm 2017 như sau:
	Ngày
	1/1
	1/2
	1/3
	1/4

	Số lao động
	356
	364
	370
	352


Hãy tính số lao động bình quân của công ty trong giai đoạn trên
Giải 
Cách 1:
 (
T1-2017
: 
T2-2017
 : 
T3-2017
 : 
)
Cách 2: Áp dụng công thức

 
(Quy tắc làm tròn khi tính số lao động bình quân theo thông tư số: 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 và phụ lục ban hành kèm thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016)
2.1.2. Khoảng cách thời gian không bằng nhau 
Công thức: 

yi: mức độ ở kỳ thứ i 
ti: độ dài thời gian tương ứng mức độ thứ i 
Ví dụ:  Có tài liệu về số lao động của một công ty TNHH SX và DV Mai Lâm Hà Nội trong tháng 3 năm 2016 như sau:
Ngày 1- 3 có 400 người
Ngày 10 - 3 nhận thêm 2 người
Ngày 15 - 3 nhận thêm 6 người
Ngày 21 - 3 cho thôi việc 2 người và từ đó cho đến hết tháng 3 năm 2016 số lao động không thay đổi . 
Yêu cầu tính số lao động bình quân của công ty trong tháng 3 - 2016




Giải:
	Thời gian
	Số ngày
	Số lượng (người)

	1/3 – 9/3
	9
	400

	10/3-14/3
	5
	402

	15/3-30/3
	6
	408

	21/3-31/3
	11
	406





					
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2018
TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN
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